
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản Kí hiệu Lĩnh vực Số bản

1 Cartoon Animation

Nxb. Walter Foster, USA, 

2020 001-003
Tri thức, Sách, Hệ thống

1

2 PHP Solutions Powers David

Nxb. Apress, Berkeley, CA, 

2010 004-006
Khoa học máy tính

1

3 Information security fundamentals Peltier Thomas R

Nxb. CRC press; Auerbach 

Publications, Boca Raton, 

2014 004-006
Khoa học máy tính

1

4 Advanced web wervices Bouguettaya Athman

Nxb. Springer, New York, 

2014 004-006
Khoa học máy tính

1

5

24 deadly sins of software security: programming flaws 

and how to fix them Howard Michael

Nxb. The McGraw-Hill 

Companies, New York, 2010 004-006
Khoa học máy tính

1

6 Writing and editing for dgital media Carroll Brian

Nxb. Routledge, New York, 

2023 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

7

Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn 

Đảng ở Việt Nam hiện nay

Nxb. Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền, Hà Nội, 2020 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

8

Đào tạo bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam 

hiện nay

Nxb. Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền, Hà Nội, 2016 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

9

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn 

hiện nay

Nxb. Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền, Hà Nội, 2017 070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 1

10 Lexical-Functional Grammar

Nxb. Clanrye Intermational, 

NY, 2020 150-158
Tâm lý học

1

11 Continental Philosophy Schroeder William R

Nxb. Wiley-Blackwell, USA, 

2006 182-199
Triết học phương Tây

1

12

Multimedia storytelling for digital communicators in a 

multiplatform world Gitner Seth

Nxb. Routledge, New York, 

2022 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 1

13

Value education in the context of Social integration in 

Vietnam Today Truong Ngoc Nam

Nxb. The Council for 

Reasearch in Values and 

Philosophy, Washington, DC, 

2020
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
1
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14 Văn hóa làng và nhân cách người Việt Nguyễn Đắc Hưng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2017 306
Văn hóa và thể chế

1

15

Culture and Institutions in the Economic Growth of 

Japan Juro Teranishi
Nxb. Springer, Japan, 2020

306
Văn hóa và thể chế

1

16

Chủ nghĩa yêu nước trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự 

vận dụng vào giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2022 320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị 1

17

Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, 

Trường Sa từ góc nhìn lịch sử và pháp lý

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà 

Nội, 2021 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 1

18

Nghiên cứu và tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam 

đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Đoàn Triệu Long
Nxb. Đại học Huế, Huế, 2022

320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 1

19

Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" để bảo vệ vững 

chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

20

Vững vàng niềm tin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng: Lan toả các bài viết thể loại Tạp chí 

tại "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng lần thứ ba, năm 2023"

Nxb. Lý luận Chính trị, Hà 

Nội, 2024

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

21 Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930 - 2020)
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2022

324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22

Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh 

tế, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở

Nxb. Lý luận Chính trị, , 2018

327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
1

23 Theory and practice of socialism in Vietnam Nguyen Phu Trong

Nxb. National Politic, Hanoi, 

2023
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
1

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, tuyên truyền Nguyễn Như Ý

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
50

25 Vang vọng lời nước non (Tập 1) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

26 Vang vọng lời nước non (Tập 2) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
1



27 Vang vọng lời nước non (Tập 3) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

28 Vang vọng lời nước non (Tập 4) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

29 Vang vọng lời nước non (Tập 5) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
1

30 Vang vọng lời nước non (Tập 6) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

31 Vang vọng lời nước non (Tập 7) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

32 Vang vọng lời nước non (Tập 8) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

33 Vang vọng lời nước non (Tập 9) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
1

34 Vang vọng lời nước non (Tập 10) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

35 Vang vọng lời nước non (Tập 11) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

36 Vang vọng lời nước non (Tập 12) Hồ Chí Minh

Nxb. Thông tin và Truyền 

thông, Hà Nội, 2022
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
1

37 Entertainment Industry  Vinet Mark

Nxb. Wadem Publishing, USA, 

2020 338
Sản xuất, Doanh nghiệp…

1

38 Entertainment Industry Economics Vogel Harold L

Nxb. Cambridge University 

Press, USA, 2014 338
Sản xuất, Doanh nghiệp…

1

39

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công 

tác cán bộ trong giai đoạn mới Cao Văn Thống

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
350-354

Hành chính công

1



40 Handbook of social work with groups Garvin Charles D

Nxb. The Guilford press, New 

York, 2017
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, Khủng 

bố… 1

41

Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo (Phiên bản 

1.0)

Nxb. Đại học Vinh, Hà Nội, 

2024
378

Giáo dục đại học

1

42 Giấc mơ Duy Tân Lê Công Cơ

Nxb. Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí 

Minh, 2015 378
Giáo dục đại học

1

43

Cẩm nang Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN Đồng Thị Thu Thủy

Nxb. Công thương, Hà Nội, 

2023 380-382
Thương mại, Tiếp thị

3

44 A concise introduction to Linguistics Rowe Bruce M

Nxb. Routledge, New York, 

2023
400-410

Ngôn ngữ học

1

45 Complete IELTS - Bands 4-5 Brook-Hart Guy

Nxb. Cambridge University 

Press, Cambridge, 2012 420
Tiếng Anh

1

46 Complete IELTS - Bands 6.5-7.5 Brook-Hart Guy

Nxb. Cambridge University 

Press, Cambridge, 2012
420

Tiếng Anh
1

47 Learning teaching Scrivener Jim

Nxb. MacMiillan, London, 

2011
420

Tiếng Anh

1

48 Business vocabulary in use Mascull Bill

Nxb. Cambridge University 

Press, NY, 2017 420
Tiếng Anh

1

49 Grammar in context 2 Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic, 

Boston; Massachusetts, 2016 420
Tiếng Anh

1

50 Grammar in context 3 Elbaum Sandra N

Nxb. National Geographic, 

Boston; Massachusetts, 2016 420
Tiếng Anh

1

51 The complete guide to IELTS Rogers Bruce

Nxb. National Geographic 

Learning, , 2016 420
Tiếng Anh

1

52 Doanh nghiệp vươn tầm thế giới McDaniel Aaron

Nxb. Đại học Kinh tế Quốc 

dân, Hà Nội, 2023 658
Quản lý chung

1

53 Handbook of product placement in the mass media Galician Mary-Lou
Nxb. Routledge, NY, 2004

659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng 1



54 Research methods for arts and event management Veal Anthony James

Nxb. Pearson Education 

Limited, England, 2014
659

Quảng cáo và Quan hệ 

công chúng
1

55 Ánh sáng và phù sa
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2023

895.922
Văn học Việt Nam

1

56

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân 

dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

57 Việt Nam thường niên 2019

Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2019

959.7

Lịch sử Việt Nam

1

58

Hội thảo khoa học thành phố Lạng Sơn - 20 năm xây 

dựng và phát triển

Nxb. TP Lạng Sơn, Lạng Sơn, 

2022 959.7
Lịch sử Việt Nam

1


